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THÔNG TƯ 

Sửa đồi ,  bổ sung một số điều của Thông tư số 81/2019/TT-BTC ngày 15 
tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý rủi  ro 

trong hoạt động nghiệp vụ hải  quan 

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 thảng 6 năm 2014,Ệ 

Càn cứ Luật Quàn lý thuế ngày 13 thảng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 thảng 01 năm 2015 cùa 
Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải 
quan, kiêm tra, giám sát, kiêm soát hải quan và Nghị định sô 59/2018/NĐ-CP 
ngày 20 tháng 04 năm 2018 cùa Chính phủ sửa đôi, bổ sung một sô điêu của 
Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2023 của 
Chính phu quy định chức nâng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cảu tô chức của Bộ 
Tài chính; 

Theo để nghị của Tòng cục trưởng Tông cục Hải quan, 

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư sửa đôi, bô sung một sô điêu 
của Thông tư số 81/2019/TT-BTC ngày 15 thảng 11 năm 2019 của Bộ trư('mg 
Bộ Tài chỉnh quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan. 

Điều 1. Sửa đổi ,  bố sung một số điều của Thông tư số 81/2019/TT-
BTC ngày 15 tháng 11 nãm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 
quản ỉv rủi  ro trong hoạt động nghiệp vụ hải  quan 

1. Sửa đồi ,  bồ sung Điều 2 như sau: 

a) Sửa đôi, bồ sung khoản 1 như sau: 

"1. Người  khai hải  quan, người  nộp thuế đối  với  hàng hóa xuất  khẩu, nhập 
khẳu (gọi  chung là người  khai hải  quan).". 

b) Bo sung khoản 5 như sau: 

"5. Thông tư này không áp dụng đối  với  tổ chức quy định tại  điểm c 
khoản 4 Điều 3 Luật  Thuế xuất  khầu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 
2016ề  .  
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2. Bồ sung điểm đ.9 khoản 1 Điều 6 nhir sau: 

"đ.9) Thông tin tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hàng hoá xuất  
khâu, nhập khâu, quá cảnh.". 

3. Sửa đồi ,  bố sung Điều 9 như sau: 

a) Sửa đổi ,  bổ sung điểm b khoản 1 như sau: 

"b) Xây dựng tiêu chí,  chỉ  số tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật ,  t iêu chí,  
chi sô tiêu chí phân loại  mức độ rủi  ro đối  với  người  khai hải  quan;". 

b) Sửa đổi ,  bồ sung điểm g khoản 1 như sau: 

"g) Tổ chức phát triên quan hệ hợp tác giừa hải  quan và doanh nghiệp (tồ 
chức thực hiện chương trình khuyến khích tự nguyện tuân thủ;  tồ chức thực hiện 
trao đôi, cung cấp thông tin, hồ trợ người  khai hải  quan nâng cao mức độ tuân 
thù pháp luật  hải  quan, pháp luật  quản lý thuê và pháp luật  thuế).".  

4. Sửa đổi ,  bổ sung Điều 10 như* sau: 

'Điều 10. Phân loại  mức độ tuân thủ pháp luật đối  với  ngưòi  khai hải  
quan 

Cơ quan Hải  quan thực hiện đánh giá phân loại  mức độ tuân thủ pháp luật  
đối  với  người  khai hải  quan có hoạt  động xuất  nhập khẩu, xuất  nhập cảnh trong 
365 ngày liên tiếp trở vê trước tính từ ngày đánh giá theo một  trong các mức độ 
tuân thù pháp luật  như sau: 

1. Mức 1: Doanh nghiệp ưu tiên. 

2. Mức 2: Doanh nghiệp tuân thủ mức rất  cao. 

3. Mức 3: Doanh nghiộp tuân thù mức cao. 

4. Mức 4: Doanh nghiệp tuân thủ mức trung bình. 

5ẳ  Mức 5: Doanh nghiệp không tuân thủ ."ẳ  

5. Sửa đổi ,  bổ sung Điều 11 như sau: 

"Điều 11. Tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật đối  vói người  khai hải  
quan 

1. Tiêu chí đánh giá doanh nghiệp un tiên (Mức 1) thực hiện theo quy 
định tại  Điều 10 Nghị  định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 nãm 2015 cùa 
Chính phủ quy định chi tiết  và biện pháp thi hành Luật  hải  quan về thù tục hải  
quan, kiềm tra, giám sát,  kiềm soát hải  quan và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định áp dụng chê độ ưu tiên trong thực hiện thủ tục hải  quan, kiêm tra 
giám sát hải  quan đối  với  hàng hóa xuất  khâu, nhập khẩu của doanh nghiệp. 

2. Tiêu chí đánh giá người  khai hải  quan tuân thủ mức rât cao (Mức 2) 
quy định tại  Phần I,  Phần II,  Phần III,  Phần IV và tiêu chí đánh giá doanh nghiệp 
kinh doanh cảng, kho, bãi  tuân thủ mức rất  cao (Mức 2) quy định tại  Phần V Phụ 
lục II ban hành kèm theo Thông tư này. 



3. Tiêu chí đánh giá người  khai hải  quan tuân thủ mức cao (Mức 3) quy 
định tại  Phân I,  Phân II,  Phân III,  Phân IV và tiêu chí đánh giá doanh nghiệp 
kinh doanh cảng, kho, bãi  tuân thủ mức cao (Mức 3) quy định tại  Phân V Phụ 
lục III ban hành kèm theo Thông tư này. 

4. Tiêu chí đánh giá người  khai hải  quan tuân thủ mức trung bình (Mức 4) 
quy định tại  Phân I,  Phân II,  Phân III,  Phân IV và tiêu chí đánh giá doanh nghiệp 
kinh doanh cảng, kho, bãi  tuân thủ mức trung bình (Mức 4) quy định tại  Phân V 
Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này. 

5. Tiêu chí đánh giá người  khai hài quan không tuân thủ (Mức 5) quy định 
tại  Phân I,  Phân II,  Phân III,  Phân IV và tiêu chí đánh giá doanh nghiệp kinh 
doanh cảng, kho, bãi  không tuân thủ (Mức 5) quy định tại  Phần V Phụ lục V ban 
hành kèm theo Thông tư này.". 

6. Sửa đổi ,  bổ sung Điều 14 như sau: 

"Điều 14. Phân loại  mức độ rủi  ro của người  khai hải  quan 

Người  khai hải  quan được phân loại  mức dộ rủi  ro theo một  trong nhung 
hạng sau: 

1. Hạng 1: Doanh nghiệp ưu tiên là doanh nghiệp theo quy định tại  điêm a 
khoản 1 Điều 12 Thông tư này. 

2. Hạng 2: Người  khai hải  quan rủi  ro rât thâp. 

3. Hạng 3: Người  khai hải  quan rủi  ro thâp. 

4. Hạng 4: Người  khai hải  quan rủi  ro trung bình. 

5. Hạng 5: Người  khai hải  quan rủi  ro cao. 

6. Hạng 6: Người  khai hải  quan rủi  ro rât cao. 

7. Hạng 7: Người  khai hải  quan không có hoạt  dộng xuất  khau, nhập khâu 
hàng hóa trong 365 ngày trở về trước tính từ ngày đánh giá và chưa từng bị  xử 
lý về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực hải  quan và lĩnh vực khác do cơ quan 
hải  quan xử phạt .  

8. Hạng 8: Người  khai hải  quan không có hoạt  động xuất  khẩu, nhập khẩu 
hàng hóa trong 365 ngày trở về trước tính từ ngày đánh giá và đã từng bị  xử lý 
về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực hải  quan và lĩnh vực khác do cơ quan hài 
quan xử phạt ,  trừ các hành vi quy định đối  với  Hạng 9 tại  Điêu này. 

9. Hạng 9: Ngưừi  khai hải  quan không có hoạt  động xuất  khẩu, nhập khẩu 
hàng hóa trong 365 ngày trở về trước tính từ ngày đánh giá và dã từng bị  xử lý 
vi phạm thuộc một  trong các hành vi quy định tại  Mục I,  Mục II Phụ lục VI ban 
hành kèm theo Thông tư này.". 

7. Sủa đôi, bô sung Điêu 15 như sau: 

"Điều 15. Tiêu chí phân loai mức độ rủi  ro ngưòi  khai hải  quan 
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Mức độ rủi  ro người  khai hài quan từ Hạng 2 đến Hạng 6 được phân loại  
theo quy định tại  Điều 15 Nghị  định số 08/2015/NĐ-CP và quy định sau: 

1. Mức độ tuân thủ của người  khai hải  quan, doanh nghiệp kinh doanh 
cảng, kho, bãi  quy định tại  Điêu 10 Thông tư này. 

2. Thời  gian thành lập; trụ sở hoạt  động; quy mô nhà xưởng; sô lượng 
nhân viên; loại  hình doanh nghiệp; thông tin vê chù doanh nghiệp; vôn; tham gia 
thị  trường chứng khoán; chửng chỉ  phù hợp Tiêu chuân Quốc tế ISO 9001. 

3. Thời  gian, tần suất  hoạt  động, tuyến đường; hàng hóa, loại  hình xuất  
khâu, nhập khau; kim ngạch hoạt  động xuất  khẩu, nhập khau, tồng số thuế đã 
nộp; doanh thu, lợi  nhuận; kết  quả thực hiện các hoạt  dộng kiểm tra, giám sát,  
kiềm tra sau thông quan, điều tra, thanh tra của cơ quan hải  quan, cơ quan thuế 
và các cơ quan khác liên quan; kết  quả kiêm tra của cơ quan Hải  quan đôi với  
các thông tin liên quan đên điêu kiện thành lập, công nhận doanh nghiệp cảng, 
kho, bài; kềt  quả kiêm tra của cơ quan Hải  quan đôi với  doanh nghiệp kinh 
doanh cảng, kho, bãi  trong trong việc thực hiện quy định về giám sát hải  quan 
đối  với  hàng hóa xuất  khẩu, nhập khẩu, quá cảnh. 

4. Tân suât,  tính chât, mức độ vi phạm và việc châp hành pháp luật  hải  
quan, pháp luật  vê quản lv thuê và châp hành pháp luật  thuê; châp hành pháp 
luật  bưu chính, vận tải ,  thương mại ,  t iêu chuẩn đo lường chất  lượng và pháp luật  
khác có liên quan đến hoạt  động xuất  khẩu, nhập khẩu, xuất  cảnh, nhặp cảnh, 
quá cảnh. 

5. Lịch sử vi phạm liên quan đến chủ hàng hóa, người  gửi  hàng, người  
nhặn hàng. 

6. Mục tiêu, yêu câu quản lý hải  quan trong từng thời  kỳ .  

7. Dấu hiệu rủi  ro, dấu hiệu vi phạm pháp luật  hải  quan, pháp luật  quản lý 
thué và pháp luật  thuế .  

8. Hợp tác với  cơ quan hài quan trong việc cung cấp thông tin doanh 
nghiệp.". 

8. Sửa đổi ,  bổ sung khoản 9 Điều 17 như sau: 

"9. Kết  quả đánh giá tuân thù pháp luật ,  phân loại  mức độ rủi  ro đối  với  
doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi;  doanh nghiệp cung ứng các dịch vụ 
cho hoạt  động xuât khâu, nhập khâu, xuât cảnh, nhập cảnh, quá cành. Việc đánh 
giá tuân thủ pháp luật ,  phân loại  mức độ rủi  ro đôi với  doanh nghiệp kinh doanh 
cảng, kho, bãi  được thực hiện theo quy định tại  Điều 9, Điều 10, Diều 11, Điều 
12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Thông tư này.". 

9. Sửa đồi ,  bổ sung khoản 1, khoản 3 Điều 18 như sau: 

"1. Mức độ rủi  ro của người  khai hài quan, doanh nghiệp kinh doanh 
cảng, kho, bãi ,  hoạt  động xuất  khẩu, nhập khâu, xuất  cảnh, nhập cảnh, quá cảnh 
được hệ thống tự động phân loại  định kỳ ,  trên cơ sở xử lý dừ liệu, thông tin hải  
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quan theo các yếu tố quy định tại  Điều 15 Nghị  định số 08/2015/NĐ-CP, Điều 
15 và Điều 17 Thông tư này. 

3. Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải  quan chưa tự động điều 
chỉnh và phân loại  mức độ rủi  ro, việc cập nhật  kết  quả phân loại  mức độ rủi  ro 
đôi với  người  khai hải  quan, doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi ,  hoạt  động 
xuât khâu, nhập khâu, xuất  cảnh, nhập cảnh, quá cảnh dược thực hiện thủ công 
bời  công chức hải  quan". 

10. Sửa đổi ,  bố sung khoản 4 Điều 19 như sau: 

"4. Tiêu chí xây dụng Danh mục hàng hoá rủi  ro tại  khoản 2 Điều này 
được thực hiện theo quy dịnh tại  Điều 17 Thông tư này.". 

11. Bổ sung điểm m khoản 1 Điều 20 như sau: 

"m) Quyết  định phương thức giám sát việc tiêu huỷ phế liệu, phế phẩm.". 

12. Sửa đồi ,  bồ sung điểm C.3 khoản 1 Điều 22 như sau: 

"c.3) Kicm tra băng nghiệp vụ phân tích, kiêm định ờ các đơn vị  kiêm 
định hải  quan, trạm kiểm định di dộng hài quan hoặc giám định theo quy định.". 

13. Sửa đồi ,  bổ sung Điều 26 như sau: 

'Điều 26. Phân loại ,  quyết định kiểm tra hồ sơ hoàn thuế ,  không thu 
thuế đoi vói hàng hóa xuất kháu, nhập khấu 

Căn cứ các quy định của pháp luật  quản lý thuế ,  pháp luật  thuế và mức độ 
rủi  ro đôi với  hoạt  động xuất  khâu, nhập khẩu, cơ quan hải  quan phân loại  hồ sơ 
hoàn thuê, không thu thuế ,  áp dụng biện pháp quản lý và thông báo trên Hệ 
thông xử lý dừ liệu điện tử hải  quan như sau: 

1. Rủi  ro cao: Kiêm tra trước, hoàn thuế sau. 

2. Rủi  ro trung bình: Hoàn thuế trước, kiểm tra sau và thực hiện kiếm tra 
trong thời  hạn quy định tại  khoản 1 Điều 77 Luật  Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 
năm 2019. 

3. Rủi  ro thấp: Hoàn thuế trước, kiêm tra sau và thực hiện kiêm tra ngẫu 
nhiên trong thời  hạn quy định tại  khoản 1 Điều 77 Luật  Quản lý thuế ngày 13 
tháng 6 năm 2019.". 

14. Bổ sung Điều 31a như sau: 

"Điều 31a. Quyết định phương thức giám sát việc tiêu hủy phế liệu, 
phế phẩm trong hoạt động quản lý hàng hoá gia công, sản xuất xuất khẩu, 
hàng hoá của doanh nghiệp chế xuất 

Căn cứ mức độ rủi  ro trong quá trình giám sát việc tiêu hủy phế liệu, phé 
phâm, các thông tin tại  văn bản của người  khai hải  quan gửi  về phương án sơ 
hủy, tiêu hủy nguyên liệu, vật  tư, máy móc, thiêt bị ,  phê liệu, phc phâm và các 
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thông tin nghiệp vụ tại  thời  điểm ra quyết  định, cơ quan hải  quan quyết  định 
việc giám sát và thông báo trên I ỉộ thống xử lý dừ liệu điện tử hải  quan như sau: 

1. Rủi  ro cao: Thực hiện giám sát trực tiếp. 

2. Rủi  ro trung bình, thấp: Thực hiện giám sát bằng phương tiện, thiết  bị  
kỹ thuật .".  

15. Bố sung điểm d, điểm đ khoản 1 Điều 33 như sau: 

"d) Danh sách doanh nghiệp trọng điểm về trị  giá hải  quan theo từng thời  
kỳ;  ^ 

đ) TÔ chức thực hiện chương trình khuyến khích tự nguyện tuân thủ;  tổ 
chức thực hiện trao đồi ,  cung cấp thông tin, hỗ trợ người  khai hài quan nânạ cao 
mức độ tuân thủ pháp luật  hải  quan, pháp luật  quản lý thuế và pháp luật  thueề". 

Điều 2. Sỉra đổi ,  bồ sung, bãi  bỏ một số cụm từ ,  khoản, Phụ lục của 
Thông tư số 81/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 11 nãm 2019 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định quản lý rủi  ro trong hoạt động nghiệp vụ hải  quan 

1. Sửa cụm từ "pháp luật  hài quan" tại  khoản 8 Điều 3, khoản 2 Diều 20, 
khoản 2 Điều 21 thành cụm từ "pháp luật  hải  quan, pháp luật  quản lý thuế và 
pháp luật  thuế"; 

2. Bãi  bỏ khoản 3 Điều 9; 

3. Sửa cụm từ "mức độ rủi  ro đôi với  phương tiện vận tải  xuât cành, nhập 
cảnh, quá cảnh; người  xuất  cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; hành lý của người  xuất  
cảnh, nhập cảnh, quá cành" tại  Điều 29 thành cụm từ "mức độ rủi  ro đổi  với  
hoạt  dộng xuât cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của phương tiện vận tải ,  người  và 
hành lý của người  xuất  cảnh, nhập cảnh, quá cảnh"; 

4. Sửa cụm từ "mức độ rủi  ro hàng hóa xuât khâu, nhập khâu" tại  Điều 30 
thành cụm từ "mức độ rủi  ro đôi với  hoạt  động xuât khâu, nhập khâu"; 

5. Sửa cụm từ "pháp luật  hài quan, pháp luật  thuê" tại  điêm 15 mục D Phụ 
lục I thành cụm từ "pháp luật  hải  quan, pháp luật  quản lý thuế ,  pháp luật  thuế"; 

6ẳ  Sửa cụm từ "Bộ tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật  đối  với  người  khai 
hải  quan tuân thủ" tại  t iêu đề Phụ lục II,  Phụ lục III,  Phụ lục IV, Phụ lục V thành 
cụm từ "Bộ tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật  đối  với  người  khai hải  quan, 
doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi  tuân thủ"; 

7. Sửa cụm từ "tham gia các chương trình thỏa thuận hợp tác, quan hệ đối  
tác (ncu có) với  cơ quan hải  quan" tại  t iêu chí số 7 phần II,  t iêu chí số 7 phần III 
Phụ lục II; cụm từ "tham gia các chưưng trình hợp tác, quan hộ đối  tác" tại  t iêu 
chí sô 3 phân IV Phụ lục II thành cụm từ "tham gia quan hệ hợp tác với  cơ quan 
hải  quan"; 

8. Sửa đồi  phần I và Phần V Phụ lục II,  phần I và Phần V Phụ lục III,  
phần I và Phần V phụ lục IV, phần I và Phần V Phụ lục V, Phụ lục VI thành 
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phần I và Phần V Phụ lục II,  phần ỉ  và Phần V Phụ lục III,  phần I và Phần V Phụ 
lục IV, phần ỉ  và Phần V Phụ lục V, Phụ lục VI Thông tư nàyằ  

Diều 3. Điều khoán thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực kê từ ngàỵ Á 5 tháng 03 năm 2024. Nội  dung 
quy định tại  khoan 4, khoan 5, khoản 6 Điều 1 Thông tư này có hiệu lực kê từ 
ngàv 15 tháng 7 năm 2025. 

2. Thông tư này bãi  bỏ Điều 24 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25 
tháng 3 năm 2015 của Bộ trường Bộ Tài chính quy định về trị  giá hài quan đối  
với  hàng hoá xuất  khâu, nhập khâu và khoan 13 Điều 1 Thông tư số 
60/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ trương Bộ Tài chính sưa 
đôi, bô sung một  số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 
năm 2015 của Bộ trương Bộ Tài chính. 

3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các vãn bản liên quan viện dẫn 
tại  ếĩhông tư này được sửa đổi ,  bô sung hoặc thay thế thì  thực hiện theo văn bản 
mới  được sửa đôi, bồ sung hoặc thay thế đó. 

4. Trường hợp phát sinh vướng măc, đề nghị  các tô chức, cá nhân có liên 
quan kịp thời  phán ánh về Bộ Tài chính ( l ông cục Hái quan) để được xem xét, 
hướng dẫn giải  quyết^^^ 

yVơ7ẻ nhận: KT. BỌ TRƯỜNG 
- I hủ tướng Chính phù: các Phó Thù tướng Chính phũ; 
- VP TW Dang và các Ban của Đảng; 
- VP Tổng Bí thư; 
- V P  Q u ố c  H ộ i ;  
- VP Chù tịch nước; 
- Ilội đồng Dân tộc; 
- ủy ban Pháp luật; 
- Uỳ han Tư pháp; 
- Uỳ ban Kinh te; 
- Uy ban Tài chính- ngân sách; 
- Viện Kiêm sát Nhân dân Tối cao; 
- Toà án Nhân dân Tòi cao; 
- Kicm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phu; 
- ( IỈNI) tinh, thành phố trực thuộc TW; 
- Ucn đoàn I hương mại và Công nghiệp Việt Nam; 
- Cục Kiêm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp; 
- Cục Hài quan các tinh, thành phố; 
- Công báo; 
- Công TTĐT Chính phù; 
- Công TTDT Bộ Tài chính; 
- Cổng TTĐT Tổng cục I ỉái quan; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Tổng cục Hái quan; 
-Lưu:VT,TCHQ(ỌLRR-£)b) .  ljứr 



Bộ TÀI CHÍNH 

Phụ lục II 

Bộ TIÊU CHÍ ĐẢNH GIÁ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI KHAI HẢI QUAN, DOANH NGHIỆP 
KINH DOANH CẢNG, KHO, BẢI TUÂN THỦ MỨC 2 

(Ban hành kèm theo Thông tư số oc /2024/TT-BTC ngày (ĩĩthủng Ả năm 2024 cùa Bộ trường Bộ Tài chính) 

Phần Iễ  TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP XUẢT KHẨU, NHẬP KHẤU, QUÁ CẢNH HÀNG HÓA 

Stt Tiêu chí 

7 2 

lề  Tiêu chí sổ 1. Doanh nghiệp không nằm trong danh sách doanh nghiệp tuân thù Mức 1. 

2. Tiêu chí sổ 2. Doanh nghiệp, Chù doanh nghiệp, Chù tịch hội  đồng quàn trị ,  Tồng Giám đốc, Giám đốc, Người  đại  
diện theo pháp luật  của doanh nghiệp không bị  xử lý về các hành vi vi phạm quy định tại  điêm 1 Mục 
I Phụ lục VI (Nhóm hành Vỉ bị khởi to, đẻ nghị khởi tô vê hành v/ắ buôn lậu, vận chuyên trái phép 
hàng hóa, tiên tệ qua biên giới, sản xuắt, buôn bủn hàng cám, gian lận thương mại, trôn thuê, gian 
lận thuế) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời  gian 365 ngày liên tiêp trở vê trước tính từ 
ngày đánh giá. 

3. Tiêu chi số 3. Doanh nghiệp không bị  xừ phạt  về các hành vi vi phạm tại  điềm 2 Mục I Phụ lục VI (Nhỏm hành vi 
bị xu phạt vi phạm hành chính vê hành vi buôn lậu, vận chuyên trải phép hàng hỏa, tiên tệ qua biên 
giới ,  sán xuât, buôn bản hàng câm, gian lận thương mại ,  trôn thuê, gian lận thuê), Mục II Phụ lục 
VI (Nhỏm hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính ve hành vi không châp hành yêu câu của cơ quan 
hải quan trong thực hiện thu tục hái quan, kiêm tra, giám sát, kiêm soát hải quan, kiêm tra sau thông 
quan, thanh tra), Mục III Phụ lục VI (Nhóm hành vi 6/ỗ xưphạt vi phạm hành chính về các hành v/ệ vi 



phạm bị xư phạt với sô tiên vượt thám quyên cua Dội trưởng thuộc Chi cục Ị lái quan, Dội trưởng 
thuộc Chi cục Kiêm tra sau thông quan và các chức danh tương đương) ban hành kèm theo Thông 
tư này, trong thời  gian 365 ngày liên tiếp trở vê trước tính từ ngày đánh giá. 

4. Tiêu chi số 4. Doanh nghiệp có tông số lần bị  xử phạt  không vượt  quá 1% trên tông sô tờ khai đà thông quan của 
doanh nghiệp về các hành vi vi phạm tại Mục IV Phụ lục VI (Nhỏm hành vi bị xừphạt vi phạm hành 
chỉnh vê các hành v/ẻ vi phạm bị xir phạt với sỏ tiên thuộc thảm quyên cua Dội trường thuộc Chi cục 
Hái quan, Đội  trưởng thuộc Chi cục Kiêm tra sau thông quan và các chức danh tương đương) ban 
hành kèm theo Thông tư này, trong thời  gian 365 ngày liên tiếp trơ về trước tính từ ngày đánh giá. 

5. Tiêu chi số 5. Doanh nghiệp chưa từng nợ tiền thuế ,  t iền chậm nộp, tiền phạt  quá thời  hạn 90 ngày, trong thời  gian 
365 ngày liên tiêp trở vê trước tính từ ngày đánh giáắ  

6. Tiêu c hí so 6. Doanh nghiệp không năm trong danh sách các doanh nghiệp không có hoạt  dộng tại  địa chi trụ sở 
đãng ký theo kết  quả kiêm tra, xác minh cua cơ quan Hai quan hoặc cơ quan nhà nước có thâm quyên 
thông báo cho cơ quan Hai quan, trong thời  gian 365 ngày trơ về trước tính từ thời  điêm đánh giá. 

7. Tiêu chí so 7. Tại  thời  diêm đánh giá, doanh nghiệp có tham gia quan hệ hợp tác với  cơ quan hải  quan. 

8. Tiêu chí số s. Tại  thời  điêm đánh giá, doanh nghiệp không năm trong danh sách doanh nghiệp tuân thù thâp, không 
tuân thủ ,  theo kêt quả đánh giá cùa Cơ quan Thuế cung câp cho cơ quan Hải  quan. 

9. Tiêu chi số 9. Doanh nghiệp có thời  gian hoạt  dộng xuât khâu, nhập khâu, quá cảnh hàng hóa trên 365 ngày, đông 
thời  có trên 100 tờ khai xuất  khâu, nhập khâu, quá cảnh hàng hóa đà được thông quan trong thời  gian 
365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá, hoặc có trên 50 tờ khai xuất  khâu, nhập khẩu, 
quá cảnh hàng hóa đã được thòng quan trong thời  gian 365 ngày liên tiôp trở về trước tính từ ngày 
đánh giá với  tông kim ngach XNK trên 10 triêu đô la Mỹ .  s 
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Phần V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP KINH DOANH CẢNG, KHO. BẢI 

Sít  riêu c h í  

1 2 

] Ế  Tiêu chí sô / .  Doanh nghiệp không năm trong danh sách doanh nghiệp tuân thu Mức 1. 

1 Tiêu chi số 2. Doanh nghiệp, Chu doanh nghiệp, Chú tịch hội  đồng quản trị ,  Tồng Giám đốc, Giám dốc, Người  
đại  diện theo pháp luật  của doanh nghiệp không bị  xử lý vê các hành vi vi phạm quy định tại  điêm 
1 Mục I Phụ lục VI (Nhóm hành vi 6;Ệ khơi tô, đê nghị khơi tô vẻ hành vi buôn lậu. vận chuyên trải 
phép hàng hỏa. tiên tệ qua biên giới, sản xuủt, buôn bán hàng câm, gian lận thu(/ng mại, trôn thuê, 
giũf  1 lận thuế) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời  gian 365 ngày liên tiếp trơ về trước tính 
từ ngày dánh giá. 

3. Tiêu c lĩi sổ 3. Doanh nghiệp không bị  xử phạt  vi phạm về các hành vi vi phạm tại  Mục VIII Phụ lục VI (Nhỏm 
hành vi vi phạm quy định vê quàn lý kho ngoại quan. kho bao thuê, địa diêm thu gom hàng lẻ, cưa 
hàng miên thuê; vi phạm quy định vê quan lý hàng hỏa xuảt khâu, nhập khâu tại cảng, kho, băi, 
địa diêm làm thù tục hai quan, tập kât. kiêm tra, giám sát hải  quan) ban hành kèm theo Thông tư 
này, với  tông số tiền trong một  lần xử phạt  vưcTt thâm quyền của Chi cục trường thuộc Chi cục Hài 
quan và các chức danh tương đương trong thời  gian 365 ngày liên tiếp trơ vê trước tính từ ngày 
đánh giá. 

4.  Tiêu chi số 4. Doanh nghiệp không bị  xử phạt  vi phạm về các hành vi vi phạm tại  Mục VI11 Phụ lục VI (Nhóm 
hành vi vi phạm quy định vê quan ỉỷ kho ngoại quan, kho hao thuê, địa diêm thu gom hàng /eế cưa 
hàng miên thuê; vi phạm quy định vê quán lý hàng hóa xuâí khâu, nhập khâu tại cang, kho, bãi, 
địa điêm ìàm thủ tục hái quan, tập kêt, kiêm tra, giám sát hải  quan) ban hành kèm theo Thông tư 
này, vói tông sô tiên trong một  lân xứ phạt  vượt  thâm quyên của Đội  tnrơng thuộc Chi cục Hải/9 
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quan và các chức danh tương đương trong thời  gian 365 ngày liên tiêp trư vê trước tính từ ngày 
đánh giá. 

5. Tiêu chi số 5. Doanh nghiệp không bị  xử phạt  vi phạm về các hành vi vi phạm tại  Mục VIII Phụ lục Vỉ  (Nhóm 
hành vị vi phạm quy định vẻ quan lý kho ngoại quan, kho bao thuê, địa điẻm thu gom hàng le, cửa 
hàng miên thuê; vi phạm quy định vẻ quản lý hàn% hóa xuât khâu, nhập khâu tại cảng, kho. bủi, 
địa diêm làm thu tục hải  quan, tập két, kiêm tra, giảm sái hai quan) ban hành kèm theo Thông tư 
này, với  lônc sô tiên trong một  lân xứ phạt  thuộc thâm quyên cùa Đội  trưởng thuộc Chi cục I lai 
quan và các chức danh tương dương trong thời  gian 365 ngày liên tiêp trơ vê trước tính từ ngày 
đánh giá. 

6. Tiêu chi số ổ. l  ại  thời  điẻm đánh giá, doanh nghiệp có tham gia quan hệ hợp tác với  cơ quan hai quan. 

7ể  Tiêu chí sô 7. Trong thời  gian 365 ngày liên tiêp trở vẻ trước tính từ ngày đánh giá, doanh nghiệp không có phát 
sinh thông tin chưa đáp ứng vê một  trong các tiêu chí sau: Cập nhặt  thòng tin hàng hóa. thông tin 
sai khác theo quy định và gửi  đên hệ thông dừ liệu diện tứ hải  quan; Cập nhật  thông tin thay đôi 
imuyên trạnu hàng hóa và gửi  đôn hệ thông dữ liệu điện từ hai quan; Cập nhật  thông tin hàng hóa 
dưa vào, lưu trừ ,  đưa ra theo quy định và gửi  đên Hệ thông xử lý dừ liệu điện tử hải  quan 

8. Tiêu chí số s. Doanh rmhiệp có thời  gian hoạt  động trên 365 ngàyế  



BỌ TÀI CHÍNH 

Phụ lục III 

Bộ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT ĐÓI VỚI NGƯỜI KHAI HẢI QUAN, DOANH NGHIỆP 
KINH DOANH CẢNG, KHO, BẢI TUÂN THỦ MỨC 3 

(Ban hành kèm theo Thông tư số ỒC /2024/TT-BTC ngày tháng /ị năm 2024 cùa Bộ trướng Bộ Tài chỉnh) 

Phần Iẽ  TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP XUÁT KHÁU, NHẬP KHÂU, QUÁ CẢNH HÀNG HÓA 

Stt Tiêu chí 
1 2 

lẽ  Tiêu chỉ sổ 1. Doanh nghiệp không nằm trong danh sách doanh nghiệp tuân thủ Mức 1, Mức 2. 

2. Tiêu chí số 2. Doanh nghiệp, Chủ doanh nghiệp, Chủ tịch hội  đồng quản trị ,  Tồng Giám đốc, Giám đốc, Người  đại  
diện theo pháp luật  của doanh nghiệp không bị  xử lý về các hành vi vi phạm quy định tại  tại  điểm 1 
Mục I Phụ lục VI (Nhỏm hành V/Ệ bị khởi to, đề nghị khởi to về hành vi buôn lậu, vận chuyên trải phép 
hàng hóa, tiên tệ qua biên giới, sàn xuát, buôn bản hàng câm, gian lận thưovĩg mại, tron thuê, gian 
lận thuế) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời  gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ 
ngày đánh giá. 

3. Tiêu chí số 3. Doanh nghiệp không bị  xử phạt  về các hành vi vi phạm tại  điểm 2 Mục I Phụ lục VI (Nhỏm hành vi 
bị xử phạt vi phạm hành chính vê hành vi buôn lậu, vận chuyên trải phép hàng hóa, tiên tệ qua biên 
giới ,  sàn xuât, buôn bản hàng câm, gian lận thương mại ,  tron thuế ,  gian lận thuế), Mục II Phụ lục 
VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành chỉnh về hành vi không chắp hành yêu cầu của cơ quan 
hải quan trong thực hiện thù tục hủi quan, kiêm tra, giám sát, kiêm soát hải quan, kiêm tra sau thông 



quan, thanh tra) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời  gian 365 ngàv liên tiêp trờ vê trước tính 
từ ngày đánh giá. 

4. Tiêu chỉ sổ 4. Doanh nghiệp có tồng số lần bị  xir phạt  khôrm vượt  quá 1% trên tồng sổ tờ khai đà thông quan cua 
doanh nghiệp về các hành vi vi phạm tại Mục III Phụ lục Vỉ (Nhóm hành vi bị xứ phạt vi phạm hành 
chỉnh vẻ các hành vi vi phạm bị xư phạt với ểv<ỏ tiên vượt thủm quy én cua Đội trưởng thuộc Chi cục 
Hái quan, Đội  trương thuộc Chi cục Kiêm tra sau thông quan và các chức danh tương đương) ban 
hành kèm theoThông tư này, trong thời  gian 365 ngày liên tiếp trơ về trước tính từ ngày đánh giá. 

5. Tiêu chí so 5. Doanh nghiệp có tông sô lân bị  xử phạt  không vượt  quá 2% tiếên tông sô tờ khai dà thông quan của 
doanh nghiệp vê các hành vi vi phạm tại Mục IV Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành 
chính vê các hành vi vi phạm bị xuệ phạt với sô tiên thuộc í hám quyên của Đội trương thuộc Chi cục 
Hái quan, Đội  trường thuộc Chi cục Kiêm tra sau thông quan vù các chức danh tương đương) ban 
hành kèm theoThông tư này, trong thời  gian 365 ngày liên tiêp trở về trước tính từ ngày đánh giá. 

6. Tiêu chi sô 6. Doanh nghiệp không còn nợ tiên thuê, tiên chậm nộp, tiên phạt  quá thời  hạn 90 ngày tại  thời  diêm 
đánh giá. 

7. Tiêu chí số 7. Doanh nghiệp có thời  gian hoạt  động xuất  khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hỏa trên 365 ngày, đồng 
thời  có trên 50 tờ khai xuât khâu, nhập khâu, quá cảnh hàng hóa đà được thông quan trona thời  gian 
365 ngày liên tiêp trơ vê trước tính từ ngày đánh giá, hoặc có trên 25 tờ khai xuất  khâu, nhập khâu, 
quá cảnh hàng hóa đă dược thông quan trong thời  gian 365 ngày liên tiêp trơ vê trước tính từ ngày 
đánh giá với  tông kim ngạch XNK trên 500 nghìn dỏ la Mỹ .  
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Phần V. TIÊl CHÍ ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP KINH DOANH c ẢNG, KHO, BÀI 

Su Tiêu chí 

/ 2 

1. Tiêu chí sô / .  Doanh nghiệp không năm trong danh sách doanh nghiệp tuân thủ Mức 1, Mức 2. 

2 Tiêu chí sô 2. Doanh nghiệp, Chu doanh nghiệp, Chủ tịch hội  đông quan trị ,  Tỏng Giám đốc, Giám đôc, Người  dại  
diện theo pháp luật  của doanh nghiệp không bị  xử lý vê các hành vi vi phạm quy định tại  diêm 1 
Mục I Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị khơi tỏ, đẻ nghị khơi tô vê hành vi buôn lậu, vận chuyên trái 
phép hùng hóa, tiên tệ qua biên giới, san xuảt, buôn bón hàng cảm, gian lận thương mại, trôn thuê, 
gian lậu thuê) ban hành kèm theo Thông tư nàv, trong thời  gian 365 ngày liên tiẻp trơ vê trước tính 
từ ngày đánh ạiá.  

3. Tiêu chi số 3. Doanh nghiệp không bị  xư phạt  vi phạm về các hành vi vi phạm tại  Mục VIII Phụ lục VI (Nhòm 
hành vi vì phạm quy định vê quản lý kho ngoại quan, kho bao thuê, địa điêm thu gom hàng lè, cưa 
hàng miên thuê; vi phạm quy định vê quan lý hàng hóa xuât khâu, nhập kháu tại cang, kho, bãi, địa 
điêm làm thu tục hải  quan, tập kẻt .  kiêm tra, QÌảm sát hải  quan) ban hành kèm theo Thông tư này, 
với  tông sỏ tiên trong một  lẩn xư phạt  vượt  thâm quyên cua Chi cục trương thuộc Chi cục } ỉai quan 
và các chức danh tương đương trong thời  gian 365 ngày liên tiếp trơ về trước tính từ ngày đánh giá. 

4. Tiêu chi số 4. Doanh nghiệp không bị  xử phạt  vi phạm về các hành vi vi phạm tại  Mục VIII Phụ lục VI (Nhỏm 
hành vi vi phạm quy định vẻ quan lý kho ngoại quan, kho bao thuế, địa điêm thu gom hàng lè, cưa 
hàng miên thuê; vỉ phạm quy định vê quàn lý hàng hóa xuất khâu, nhập khẩu tại cáng, kho. bãi, địa 
điẻm làm thu tục hái quan, tập kêt, kiêm tra, giảm sát hái quan) ban hành kèm theo Thông tư này, 
với  tỏng số tiền trong một  lần xử phạt  vượt  thẳm quyền của Đội  trưởng thuộc Chi cục Hai quan và 
các chức danh tưưng dương trong thời  gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá. ^ 
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5ẻ  Tiêu chỉ số 5. Doanh nghiệp có tổng số lần bị  xứ phạt  không vượt  quá 01 lần về các hành vi vi phạm tại  Mục VI11 
Phụ lục VI (Nhỏm hành vi v/ế phạm quy định vẻ quán lý kho ngoại quan. kho bao í huê, địa đièm thu 
gom hàng le, cưa hàng miên thuế; v/ẽ phạm quy định vê quan lý hàng hỏa xuât khâu, nhập khâu tại 
cang, kho. bài. địa đỉẽm làm thù tục hai quan, tập két, kiêm tra, giảm sát hái quan) ban hành kèm 
theo Thông tư này, với  tông số tiền trong một  lân xử phạt  thuộc thâm quyên của Đội  trưởng thuộc 
Chi cục I lai quan và các chức danh tương dương trong thời  gian 365 ngày liên tiêp trơ vê trước tính 
từ ngày đánh giá. 

6. Tiêu chí số 6. Trong thời  gian 365 ngày liên tiếp trờ về trước tính từ ngày đánh giá, doanh nghiệp không có phát 
sinh quá 01 lằn thông tin chưa đáp ứng về một  trong các tiêu chí sau: Cập nhặt  thông tin hàng hóa, 
thông tin sai khác theo quy định và gửi  dến hệ thống dừ liệu điện tư hải  quan; Cặp nhặt  thông tin 
thay đôi nguyên trạng hàng hóa và gửi  đên hệ thông dìr liệu điện tư hài quan; Cập nhật  thông tin 
hàng hóa dưa vào, lưu trữ ,  dưa ra theo quy định và gửi  đôn 1 ỉệ thông xử lý dừ liệu điện tử hải  quan.^ > 



Bộ TÀI CHÍNH 

Phụ lục IV 

Bộ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT ĐÓI VỚI NGƯỜI KHAI HẢI QUAN, DOANH NGHIỆP 
KINH DOANH CẢNG, KHO, BÃI TUÂN THỦ MỨC 4 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ ÕG /2024/TT-BTC ngàyétỊthủng A năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

Phần I. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP XUÁT KHÁU, NHẬP KHÁU, QUÁ CẢNH HÀNG HÓA 

stt Tiêu chí 
/ 2 

1. Tiêu chí số 1. Doanh nghiệp không nàm trong danh sách doanh nghiệp tuân thủ Mức 1, Mức 2, Mức 3. 

2. Tiêu chí số 2. Doanh nghiệp, Chủ doanh nghiệp, Chủ tịch hội  đồng quản trị ,  Tồng Giám đốc, Giám đốc, Người  đại  
diện theo pháp luật  của doanh nghiệp không bị  xừ lý về các hành vi vi phạm quy định tại  tại  điểm 1 
Mục I Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị khởi to, đề nghị khởi to về hành vi buôn lậu, vận chuyến trải 
phép hảng hỏa, tiên tệ qua biên giới, sản xuât, buôn bủn hàng cấm, gian lận thương mại, tron thuế, 
gian lận thuê) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời  gian 365 ngày liên tiếp trờ vê trước tính 
từ ngày đánh giá. 

3. Tiêu chí sổ 3. Doanh nghiệp không bị  xử phạt  về các hành vi vi phạm tại  điểm 2 Mục I Phụ lục VI (Nhỏm hành vi 
£ể/ xử phạt v/ệ phạm hành chính vê hành vi buôn lậu, vận chuyên trải phép hàng hóa, tiền tệ qua biên 
giới ,  sản xuât, buôn bản hàng cam, gian lận thương mại ,  tron thuế ,  gian lận thuế), Mục II Phụ lục 
VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành chỉnh về hành vi không chấp hành yêu cầu của cơ quan 
hai quan trong thực hiện thủ tục hái quan, kiêm tra, giảm sát, kiêm soát hai quan, kiểm tra sau thông ịy 



quan, thanh tru/ ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời  gian 365 ngày liên tiẻp trơ vê trước tính 
từ ngày đánh giá. 

4. Tiêu chi sổ 4. Doanh nghiệp cỏ tông số lân bị  xư phạt  không vượt  quá 2% trcn tông sô tờ khai dà thông quan cua 
doanh nghiệp vê các hành vi vi phạm tại Mục III Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xư phạt vi phạm hành 
chính vế các hành vỉ  v/ẽ  phạm /}/ề  xu phạt  với  sỏ tiên vượt  thâm quyên cua Dội  trương thuộc Chi cục 1 
Hai quan, Dội  trường thuộc Chi cục Kiêm tra sau thông quan và các chức danh tương đương) ban 
hành kèm theo Thông tư này, trong thời  gian 365 ngày liên tiêp trở vê trước tính từ rmày đánh giá. 

Tiêu chí sổ 5. Doanh nghiệp có tôna số lần bị  xử phạt  không vượt  quá 3% trên tông số tờ khai đà thông quan của 
doanh nghiệp vê các hành vi vi phạm tại Mục IV Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xưphạt vi phạm hành 
chính vê các hành V7ễ v/ế phạm bị xưphạt với sỏ tiên thuộc thủm quyên của Đội trướng thuộc Chi cục 
Hái quan, Đội  trương thuộc Chi cục Kiêm tra sau thông quan và các chức danh ỉưcmg dương) ban 
hành kèm theo Thông tư này, trong thời  gian 365 ngày liên tiếp trở vê trước tính từ ngày đánh giá, 
loại  trừ các hành vi vi phạm quy định vê khai hai quan quy định tại  diêm b, điêm c Khoan 1, Khoan 
6 Diều 8, Khoan 2, diêm d Khoản 3 Diều 9, điềm h Khoan 1 Diều 1 1 Nghị  định số 128/2020/NĐ-CP 
ngày 19 tháng 10 năm 2020 cua Chính phu quy định xử phạt  vi phạm hành chính trong lình vực Hải  
quan 

6.  Tiêu cệhi so 6. Doanh nghiệp không còn nợ tiên thuê, tiên chậm nộp, tiên phạt  quá thời  hạn 90 ngày tại  thời  diêm 
đánh giáệ  

£ 
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Phần V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP KINH DOANH CẢNG, KHO, BÀI 

Srt Tiêu chí 

Tiêu chi sổ L Doanh nghiệp không năm trong danh sách doanh nghiệp tuân thu Mức 1, Mức 2, Mức 3 

Tiêu chỉ số 2. Doanh nghiệp, Chủ doanh nghiệp, Chu tịch hội  dồng quan trị ,  Tông Giám đôc, Giám đôc, Người  đại  
diện theo pháp luật  cua doanh nghiệp không bị  xử lý về các hành vi vi phạm quy định tại  điêm 1 
Mục I Phụ lục VI (Nhỏm hành VI bị khơi to, đề nghị khởi to về hành vi buôn lậu, vận chuyên trải 
phép hàng hỏa, tiên tệ qua biên giới, san xuát, buôn hán hàng cám, gian lận thương mại, trôn thuê, 
gian lận thuế) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời  gian 365 ngày liên tiêp trờ vê trước tính 
từ ngày đánh giá. 

Tiêu 

-| 

Tiêu 

chi số 3. Doanh nghiệp không bị  xư phạt  vi phạm về các hành vi vi phạm tại  Mục VI11 Phụ lục VI (Nhòm 
hành vi vi phạm quy định ve quan lý kho ngoại quan, kho bao thuế, địa điẻm thu gom hàng lẻ, cưa 
hàng miễn thuế; vi phạm quy định vé quản lý hàng hóa xuát khâu, nhập khâu tại cang, kho, bãi. địa 
diêm làm thù tục hái quan, tập két, kiêm tra, giảm sát hai quan) ban hành kèm theo Thông tư này, 
với  tỏng số tiền trong một  lần xừ phạt  vượt  thấm quyền cua Chi cục trương thuộc Chi cục Hải  quan 
và các chức danh tương dương trong thời  gian 365 ngày liên liẻp trơ vé trước tính từ ngáy đánh giá. 

chí sổ 4. Doanh nghiệp có tổng số lằn bị  xử phạt  không vượt  quá 01 lần về các hành vi vi phạm tại  Mục VIII 
Phụ lục VI (Nhỏm hành vi vi phạm quy định vế quan lý kho ngoại quan, kho bao thuê, địa điêtn thu 
gom hàng lẻ, cưa hàng miễn thuế; vi phạm quy định vé quan lý hùng hóa xuàì kháu, nhập khâu tại 
cảng, kho, bãi ,  địa điêm làm thù tục hai quan, tập kêt, kiêm tra, giám sát hai quan) ban hành kèm 
theo Thông tư này, với  tồng sổ tiền trong một  lần xừ phạt  vượt  thâm quyền của ĐỘI trương thuộc 
Chi cục Hải  quan và các chức danh tương dưưng trong thời  gian 365 ngày liên tiếp trơ vê trước tính 
từ ngày đánh giá. 
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5. Tiêu chí số 5. Doanh nghiệp có tông số lân bị  xứ phạt  khòng vượt  quá 02 lân vẻ các hành vi vi phạm tại  Mục VI11 
Phụ lục VI (Nhóm hành v/ễ v/ặ phạm quy định \ếc> quan lý kho ngoại quan, kho bao thuê, địa diêm thu 
gom hàníỊ lè, cưa hàng miên thuê; vi phạm (ịuy định vẻ quan /ý hàng hỏa xuât khâu, nhập khâu tại 
cảng, kho. bãi ,  địa điẻm làm thu tục hai quan, tập kết ,  kiêm tra. giám sót hai quan) ban hành kèm 
theo Thông tư này, với  tông số tiền trong một  lân xử phạt  thuộc thầm quyền cua Đội  trưởng thuộc 
Chi cục 1 lai quan và các chức danh tương đương trong thời  gian 365 ngày liên tiêp trơ về trước tính 
từ ngày dánh giá. 

6. Tiêu chí số 6. Trong thời  gian 365 ngày liên tiếp trờ về trước tính từ ngày dánh giá, doanh nghiệp không có phát 
sinh vượt  quá 02 lân thông tin chưa dáp ứng vê một  trong các tiêu chí sau: Cặp nhật  thông tin hàng 
hóa, thông tin sai khác theo quy định và gửi  đên hệ thông dữ liệu điện lư hải  quan; Cặp nhặt  thông 
tin thay đôi nguyên trạng hàng hỏa và gửi  đên hệ thông dừ liệu điện tư hai quan; Cặp nhật  thông tin 
hàng hỏa dưa vảo, lưu trừ ,  đưa ra theo quy định và gưi đón ỉ  ỉệ thông xứ lý dữ liệu diện tư hai qua 

IU-



Bộ TÀI CHÍNH 

Phu ỉuc V 
• • 

Bộ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT ĐÓI VỚI NGƯỜI KHAI HẢI QUAN, DOANH NGHIỆP 
KINH DOANH CẢNG, KHO, BÃI TUÂN THỦ MỨC 5 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 0(o /2024/TT-BTC ngàyháng Á năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Phần Iế  TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP XUÁT KHẮU, NHẬP KI1ẢU, QUÁ CẢNH HÀNG HÓA 

stt Tiều chí 

1 2 

1. Tiêu chí số 1. Doanh nghiệp, Chủ doanh nghiệp, Chù tịch hội  đồng quản trị ,  Tồng Giám đốc, Giám dốc, Người  đại  
diện theo pháp luật  của doanh nghiệp bị  xừ ỉý về các hành vi vi phạm quy định tại  tại  điêm 1 Mục I 
Phụ lục VI (Nhỏm hành vi bị khởi tô, đê nghị kh('xi tô vê hành vi buôn lậu, vận chuyên trái phép hàng 
hóa, tiên tệ qua biên giới, sản xuất, buôn bán hàng cam, gian lận thưcxng mại, trôn thuê, gian lận 
thuế) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời  gian 365 ngày liên tiếp trờ về trước tính từ ngày 
đánh giá. 

2. Tiêu chí số 2. Doanh nghiệp bị  xử phạt  về các hành vi vi phạm tại  điểm 2 Mục I Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị xử 
phạt vi phạm hành chính vê hành vi hành v/ẻ buôn lậu, vận chuyên trái phép hàng hỏa, tiên tệ qua 
biên giới ,  sản xuảt ,  buôn bán hùng cam, gian lận thương mại ,  tron thuế ,  gian lận thuế), Mục II Phụ 
lục VI (Nhóm hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính vê hành vi không chắp hành yêu cáu của cơ 
quan hải quan trong thực hiện thủ tục hái quan, kiêm tra, giám sát, kiêm soát hải quan, kiêm tra sau 
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thông quan, thanh tra) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời  gian 365 ngày liên tiêp trở vẻ 
trước tính từ ngày đánh ỉiiá.  

3. Tiếcu chí số 3. Doanh nghiệp có tông số lần bị  xừ phạt  vượt  quá 2% trên tổng số tờ khai đà thông quan cùa doanh 
nghiệp vê các hành vi vi phạm tại Mục III Phụ lục VI (Nhỏm hành vi bị xứ phạt vi phạm hành chính 
vê các hành vi vi phạm bị xử phạt với sô tiên vượt thâm quyên của Dội trưởng thuộc Chi cục Hai 
quan, Dội  írirơM* thuộc Chi cục Kiêm tra sau thông quan và các chức danh tương đương) ban hành 
kèm theo Thông tư này, trong thời  gian 365 ngày liên tiêp trớ vê trước tính từ ngày đánh giá. 

4. Tiêu chí số 4. Doanh nghiệp có tồng số lần bị  xử phạt  vượt  quá 3% trên tỏng số từ khai đã thông quan của doanh 
nghiệp vê các hành vi vi phạm tại Mục IV Phụ lục VI (Nhỏm hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính 
vê các hành v/ẵ V/Ễ phạm bị xư phạt với sô tiên thuộc thủm quyên của Đội trương thuộc Chi cục Hái 
quan, Dội  trương thuộc Chi cục Kiêm tra sau thông quan và các chức danh Ỉuế(rrỉg đương) ban hành 
kèm theo Thông tư này, trong thòi  gian 365 ngày liên tiêp trờ vỏ trước tính từ ngày dánh giá, loại  trừ 
các hành vi vi phạm quy định vê khai hải  quan quy định tại  diêm b, diêm c Khoăn 1, Khoan 6 Điêu 
8, Khoản 2, điêm d Khoản 3 Điều 9, diêm b Khoan 1 Diều 1 1 Nghị  định số 128/2020/NĐ-CP ngày 
19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt  vi phạm hành chính trong lĩnh vực 1 lai quan. 

5. Tiêu chí so 5. Doanh nghiệp còn nợ tiền thuế ,  t iền chậm nộp, tiền phạt  quá thời  hạn 90 ngày tại  thời  diêm đánh giá. 
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Phần V. TIÊƯ Clli ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP KINH DOANH CẢNG, KHO, BÃI 

Stt l  iêu chí 

/ 2 

1. Tiêu chi số / .  Doanh nghiệp, Chù doanh nghiệp, Chu tịch hội  dòng quản trị ,  Tỏng Giám đôc, Giám đôc, Người  
đại  diện theo pháp luật  cua doanh nghiệp bị  xử lý vê các hành vi vi phạm quy định tại  diêm 1 Mục 1 
Phụ lục VI (Nhóm hành vi bị khới tỏ, đế nghị khơi tỏ vê hành vi buôn lậu. vận chuyên trải phép hàng 
hỏa, tiên tệ qua biên giới, san xuất, buôn bủn hùng câm, gian lận thương mại, trôn thuê, gian lận 
thuế) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời  gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày 
đánh giá. 

2. Tiêu chỉ số 2. Doanh nghiệp bị  xư phạt  vi phạm về các hành vi vi phạm tại  Mục VI11 Phụ lục VI (Nhóm hành vi 
v/ế phạm quy định vê quan lý kho ngoại quan, kho bao thuê, địa điêm thu gom hàng lẻ, cứa hàng miên 
thuế; vi phạm quy định vế quan lý hàng hóa xuât kháu, nhập khâu tụi cang, kho, bãi, địa diêm lùm 
thù tục hải  quan, tập kết ,  kiêm tra, giám sát hải  quan) ban hành kèm theo Thông tư này, với  tông sô 
tiền trong một  lần xử phạt  vượt  thâm quyền của Chi cục trương thuộc Chi cục Hải  quan và các chức 
danh tương đương trong thời  gian 365 ngày liên tiếp trơ về trước tính từ ngày đánh giá. 

3. Tiêu chí số 3. Doanh nghiệp cỏ tông sô lân bị  xử phạt  vượt  quá 01 lân về các hành vi vi phạm tại  Mục VIII Phụ 
lục VI (Nhóm hành vi vi phạm quy định vê quan ỉý kho ngoại quan, kho bao thuê, địa điêm thu gom 
hàng lé, cưa hàng miễn thuê; vi phạm quy định vê quản lý hàng hóa xuảt kháu, nhập khâu tại cang, 
kho, bãi ,  địa diêm làm thu tục hái quan, tập két, kiêm tra, giảm sát hai quan) ban hành kèm theo 
Thông tư này, với  tồng số tiền trong một  lần xứ phạt  vượt  thẩm quyen cua Đội  trương thuộc Chi cục 
ỉ  ỉải  quan và các chức danh tương đương trong thời  gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày 
đánh giá. 

4. Tiêu chí số 4. Doanh nghiệp có tông sỏ lân bị  xư phạt  vượt  quá 02 lân vê các hành vi vi phạm tại  Mục VIII Phụ 
lục VI (Nhỏm hành vi vi phạm quy dinh về quan lý kho ngoại quan, kho bao thuế, địa điẻm thu gopt\ 
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hùng lè, cưa hàng miên thuê; vi phạm quy định vê quàn lý hàng hóa xuắí khẩu, nhập khâu tại cang, 
kho, bãi ,  địa diêm làm thù tục hai quan. tập két. kiêm tra. giám sát hai quan) ban hành kèm theo 
I hông tư này, với  tông sò tiền trong một  lần xứ phạt  thuộc thâm quyền cùa Đội  trương thuộc Chi cục 

ỉ  lai quan và các chức danh tương dương trong thời  gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày 
đánh giá. 

5. Tiêu chi số 5. Trong ihời  gian 365 ngày liên tiếp trơ về trước tính từ ngày đánh giá, doanh nghiệp có phát sinh 
vượt  quá 02 lân thông tin chưa đáp ứng vê một  trong các tiêu chí sau: Cập nhật  thông tin hàng hóa, 
thông tin sai khác theo quy định và gửi  đến hệ thông dừ liệu điện tư hai quan; Cập nhật  thông tin thay 
đôi nguyên trạng hàng hóa và gừi  đến hệ thống dừ liệu điện tử hải  quan; Cập nhật  thông tin hàng hóa 
dưa vào, lưu trừ ,  đưa ra theo quy định và gứi  đến Hệ thống xử lý dừ liệu điện tử hải  quan thông tin 
hàng hóa đưa vào, lưu trừ ,  đưa ra theo quy đinh. r  



Bộ TẢI CHÍNH 

Phụ lục VI 

DANH MỤC HÀNH VI VI PHẠM ÁP DỤNG TRONG ĐÁNH GIÁ TUÂN 
THỦ ĐÓI VỚI NGƯỜI KHAI HẢI QUAN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2024/TT-BTC ngàys&Ị tháng A năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

I. Nhóm hành vi buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua 
biên giói; sán xuất,  buôn bán, tàng trữ ,  vận chuyển hàng cấm; sản xuất,  
buôn bán hàng giả; vi phạm quyền sở hữu công nghiệp; đưa chất thải  vào 
lành thồ Việt Nam; vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý ,  hiếm; 
sản xuất,  tàng trữ ,  vận chuyển, mua bán, sản xuất và sử dụng trái phép chất 
ma túy; vi phạm quy định về quản lý chất ma túy, tiền chất,  thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng thần; chế tạo, tàng trữ ,  vận chuyến, sử dụng mua bán trái phép 
hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thảo hoặc công cụ hỗ trợ; 
rửa tiền; làm giả con dấu, tàỉ  liệu của cơ quan, tổ chức; tội  sừ dụng con dấu 
hoặc tài liệu giá cùa cơ quan, ỉổ chức; gian lận thương mại;  ỉrốn thuế ,  gian 
lận thuế: 

1. Nhóm hành vi bị  khởi  tố ,  bị  đề nghị  khởi  tố đối  với  các tội  danh được 
quy định tại  Bộ luật  Hình sự năm 2015 được sừa đôi bô sung năm 2017: 

a) Tội  buôn lậu; 

b) Tội  vận chuyến trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;  

c) Tội  sản xuât, buôn bán hàng cấm; 

d) Tội  tàng trừ ,  vận chuyền hàng cam; 

e) Tội  sản xuât, buôn bán hàng giả;  

f) Tội  sản xuất ,  buôn bán hàng giả là lương thực, thực phâm, phụ gia thực 
phẩm; 

g) Tội  sản xuất ,  buôn bán hảng giả là thuốc chừa bệnh, thuôc phòng bệnh; 

h) Tội  trốn thuế; 

i)  Tội  xâm phạm quyền sờ hừu công nghiệp; 

j) Tội  đưa chất  thài vào lănh thổ Việt  Nam; 

k) Tội  vi phạm quy định về bảo vệ động vật  nguy câp, quý ,  hiêm; 

1) Tội  tàng trữ ,  vận chuyền, mua bán hoặc chiếm đoạt  t iền chất  dùng vào 
việc sản xuất  trái phép chất  ma túy; ỹ 
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m) l ội  san xuât, tàng trừ ,  vặn chuyền hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ 
vào việc sản xuât hoặc suể  dụng trái phép chât ma túy; 

n) Tội  vi phạm quy định vê quan lý chât ma túy, tiên chât,  thuỏc gây nghiện, 
thuốc hướng thần; 

0) l ội  chê tạo, tàng trừ ,  vận chuyên, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiêm 
đoạt  vật  liệu nô; 

p) Tội  chê tạo, tàng trừ ,  vận chuyên, sử dụrm mua bán trái phép hoặc chicm 
đoạt  súng săn, vù khí thô sơ, vù khí thê thao hoặc công cụ hồ trợ;  

q) Tội  rửa tiền; 

r) Tội  làm giả con dấu, tài liệu cua cơ quan, tổ chức; tội  sứ dụng con dấu 
hoặc tài liệu giả của cơ quan, tô chức; 

2. Nhóm hành vi bị  xứ phạt  vi phạm hành chính: 

a) I lành vi đánh tráo hàng hoá đà kiểm tra hải  quan với  hàng hoá chưa kiêm 
tra hái quan; 

b) I lành vi không bao đảm nguyên trạng niêm phong hải  quan, không báo 
đám nguyên trạng niêm phong cua hàng vận chuyền dối  với  trường hợp không 
phai niêm phong hai quan theo quy định trong quá trình vận chuyên hàng hóa 
đang chịu sự giám sát hải  quan, sử dụng niêm phong hai quan giả mạo hoặc niêm 
phong cua hàng vận chuyên gia mạo; 

c) Hành vi sư dụng chửng từ ,  tài l iệu gia mạo; sư dụng chứng từ ,  tài liệu 
không hợp pháp đê khai, nộp, xuất  trình cho cơ quan hai quan mà không bị  truy 
cứu trách nhiệm hình sự;  

d) 1 ỉành vi sư dụng bất  hợp pháp tài khoan dăng nhập, chừ ký số dược cấp 
cho tồ chức, cá nhân khác đế thực hiện thủ tục hải  quan; 

d) I lành vi truy cập trái phép, làm sai lệch, phá hủy hệ thông thông tin hai 
quan; 

e) 1 lành vi chứa chấp, mua bán, vặn chuyền hàng hỏa, tiền tộ vàng, kim loại  
quý khác, đá quý qua bicn giới  mà khônu phai là tội  phạm; 

g) I lành vi tự Ý thay đôi bao bì ,  nhãn hàng hoá đang chịu sự giám sát hải  
quan; 

h) ỉ  lành vi tiêu thụ hàng hoá dang chịu sự giám sát hai quan; Hành vi tiêu 
thụ hàng hóa dược dưa về bảo quản chừ hoàn thành việc thông quan theo quy 
định; 

1) 1 lành vi liêu thụ phương tiện vận tai đãng ký lưu hành tại  nước ngoài tạiìi  
nhập canh vào Việt  Nam; ệ 
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j)  I lành vi chứa châp, mua, bán, vận chuyên hàng hóa tiền tệ vàng, kim loại  
quý khác, đá quý qua biên giới  mà tang vật  vi phạm cỏ trị  giá từ 50 triệu đông trư 
lên mà không bị  truy cứu trách nhiệm hình sự;  

k) 1 lành vi tâu tán, tiêu huỷ hoặc vứt  bo hàng hoá đê trôn tránh sự kiêm tra, 
giám sát,  kiềm soát I lai quan; 

I) 1 lành vi trôn thuê, gian lận thuế;  

m) 1 lành vi vi phạm về hạn ngạch, giấy phép xuẩt  khâu, giấy phép nhập khâu 
hàng hóa: I lành vi xuât khâu, nhập khâu hàng hóa theo quy định phai có hạn 
ngạch, giây phép xuât khâu, giày phép nhập khâu nhưng không có hạn ngạch, giây 
phép xuât khâu, giây phép nhập khâu hàng hóa, trong trường hợp hàng hóa vi 
phạm có giá trị  từ 100.000.000 dồng trớ lên mà không bị  truy cứu trách nhiệm 
hình sự;  

n) I lành vi vi phạm vô tạm nhập tái xuât,  tạm xuất  tái nhập hàng hóa: Hành 
V i kinh doanh tạm nhập tái xuât, tạm xuât tái nhập nhừng mặt  hàng quy định phai 
có giây phép cua cơ quan quản lý nhà nước có thâm quyên mà không có giây phép 
theo quy định; 

o) I lành vi đặt  gia công hàng hóa hoặc nhận gia công hàng hỏa với  thương 
nhân nước ngoài loại  hàng hóa xuât khâu, nhập khâu phái có giây phép mà không 
được sự châp thuận cua cơ quan quán lý nhà nước có thâm quyên theo quy định; 

p) Các vi phạm trong lĩnh vực hải  quan; các vi phạm thuộc lĩnh vực khác 
do cơ quan hai quan xử phạt ,  với  sô ticn xử phạt  trên 50 triệu đông tính trung bình 
trôn mồi  tờ khai VỀ |  phạm trong một  lần xứ phạt ,  không thuộc các trường hựp nêu 
tại  Mục lỉ  Danh mục này. 

II. Nhóm hành vi khỏng chấp hành yêu cầu của cơ quan hải  quan trong 
thục hiện thú tục hẳÁ\ quan, kiếm tra, giám sát, kiếm soát hái quan, kiêm tra 
sau thông quan, thanh tra 

1. Không bố trí  người ,  phưưng tiện để thực hiện các yêu cầu cua cơ quan 
hải  quan vc kiêm tra thực tê hàng hóa, phương tiện vận tai.  

2. Không chấp hành quyết  định kiếm tra, thanh tra cua cơ quan hai quan. 

3ẳ  Không xuât trình hàng hóa đang chịu sự giám sát hai quan, hàng hóa còn 
dang lưu giừ là dối  tượng kiếm tra sau thông quan đê cơ quan hai quan kiêm tra 
theo quy định cua pháp luật  hai quan. 

4. Không chấp hành lệnh dừng, khám xét phương tiện vận tái theo quy định; 

5. Không cung cấp sơ dồ hầm hàng, chi dẫn, mơ nơi nghi vấn cât giừ hàng 
hỏa trên phương tiện vận tái đê thực hiện quyêt dịnh khám hành chính. 

6. Không cung cấp hồ sơ, chứng từ ,  tài l iệu, dừ liệu điộn tứ liên quan đẻn 
hàng hóa xuất  khấu, nhập khẩu, phương tiện vận tải  xuất  canh, nhập cánh cho ca 
quan hai quan theo quy định của pháp luật .  ^  
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7. Bôc dờ hàng hóa không đủng cảng đích ghi trong bản lược khai hàng 
hóa, vận tai dơn; 

8. xếp dờ ,  chuyên tai,  sang mạn, sang toa, cát toa hàng hoá xuắt  khâu, nhập 
khâu, quá canh trên phương tiện vận tải  dang chịu sự kiêm tra, giám sát hải  quan 
mà không có sự đông ý của cơ quan hải  quan. 

III.Nhóm hành vi vi phạm bị  xứ phạt vói số tiền vượt thấm quyền của Đội  
trướng thuộc Chi cục Hái quan, Đội  truòng thuộc Chi cục Kiêm tra sau thông 
quan và các chức danh tương đương 

Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực hải  quan; các hành vi vi phạm thuộc lĩnh 
vực khác do cơ quan hai quan xứ phạt ,  với  sô tiên vượt  thâm quycn của Đội  trướng 
thuộc Chi cục Hai quan, Đội  trương thuộc Chi cục Kiêm tra sau thông quan và 
các chức danh tương dương trong một  lần xử phạt  không thuộc các trường hợp 
nêu tại  các Mục I, Mục II nêu trcn. 

IV. Nhóm hành vi vi phạm bị  xủẳ  phụt vói số tiền thuộc thẩm quyền cúa Đội  
trưởng thuộc Chi cục Hải  quan, Dội  trưởng thuộc Chi cục Kiêm tra sau thông 
quan và các chức danh tương đương 

Các hành vi vi phạm trong lình vực hái quan; các hành vi vi phạm thuộc lĩnh 
vực khác do cơ quan hải  quan xử phạt ,  với  số tiền thuộc thâm quyền của Dội  
trương thuộc Chi cục Hai quan, Dội  trướng thuộc Chi cục Kiêm tra sau thông 
quan và các chức danh tương dương trong một  lân xứ phạt  không thuộc các trường 
hợp nêu tại  các Mục I, Mục II,  Mục III nêu trên. 

V. Nhóm hành vi vi phạm trong lĩnh vực hoạt động đại  lý làm thu tục hải  
quan theo Thông tụ số 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ trường Bộ 
Tài chính quy đ ịnh chi t iết  thú tục cấp chứng chí  nghiệp VỊI khai  hả i  quan; 
cấp và thu hồi  mà số nhân viên đại  lý làni thu tục hái quan; trình tự ,  thu tục 
công nhận và hoạt clộnịi  đại  lý làm thú tục hải  quan và Thông tư sô 
22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi ,  hổ sung một số diều của Thông tu 
số 12/2015/TT-BTC 

1. ỉ  lành vi không thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt  dộng dại  lý làm 
thu tục hái quan theo Mầu sổ 10 ban hành kèm theo Thông tư số 22/2019/1 I -
BTC ngày 16/4/2019 (sau dây viết  tắt  là báo cáo) hoặc thực hiện chế độ báo cáo 
không dùng, không đu về nội  dung hoặc không đúng thời  hạn với  cơ quan hai 
quan trong 02 lân liên tiôp. 

2Ẽ  I lành vi không thông báo cho cơ quan hải  quan trong các trường hợp: 
a) Nhân viên dại  lý làm thu tục hai quan bị  xử lý hành vi vi phạm các quy 

định cùa pháp luật  dẻn mức truy cứu trách nhiệm hình sự;  
b) Nhân viên đại  lý làm thu tục hải  quan bị  xử lý dôi với  hành vi buôn lậu; 

vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;  sản xuất ,  buôn bán hàng 
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trôn thuế hoặc hôi lộ cán bộ ,  công chức hải  quan trong quá trình làm thủ tục hải  
quan; 

c) Nhân viên đại  lý làm thủ tục hai quan cho người  khác sử dụng mã số cua 
mình hoặc sứ dụng mà sô của người  khác hoặc sư dụng mă số không phải  do Tồng 
cục trưởng l ông cục Hải  quan cấp đê làm thu tục hai quan; hoặc cho người  khác 
sư dụng hô sơ cua mình đê thực hiện thú tục công nhận đại  lý làm thú tục hai quan 
hoặc câp mà nhân viên đại  lý làm thu tục hái quan; 

d) Nhân viên dại  lý làm thủ tục hải  quan chuyến làm việc khác hoặc chuyên 
sang làm việc cho đại  lý làm thủ tục hai quan khác hoặc chấm dứt  hợp dồng lao 
động; Nhân viên đại  lý làm thu tục hai quan khi chuyên sang làm việc cho đại  lý 
làm thu tục hai quan khác thì  phải  thực hiện cấp mã số mới  theo quy định tại  
Thông tư này; 

c) Dại  lý làm thu tục hai quan bị  châm dứt  hoạt  dộng; 
g) Nhân viên dại  lý làm thù tục hai quan sư dụng mã số đà hết  thời  hạn hiệu 

lực dê làm thu tục hải  quan. 

VI. Nhỏm hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính áp dung đánh giá tuân 
thủ đôi vói ngtròi  khai hãi  quan là dounh nghiệp cung ứng dịch vụ buu chính 
quốc tê, doanh nghiệp cung úng chuyển phát nhanh quốc tế theo Diều 9 Điều 
10 Nghị  định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phú quy định xứ 
phạt  hành chính trong l ĩnh vục bưu chính,  viễn thông,  tần số vô tuyến diện, 
công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và khoản 10 Điều 1 Nghị  định số 
14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phũ sửa đối ,  bố sung một số điều 
cua nghị  định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của chính phú 
quy (linh \ừ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viền thông, 
tân sô vô tuyên điện, công nghệ thông tin và giao tlịclì  điện tú và nghị  định số 
119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của chính phủ quy định xủẵ  phạt 
vi phạm hành chính trong hoạt dộng báo chí, hoạt động xuất bán. 

1. Các hành vi vi phạm các quy dịnh vê vật  phàm, hàng hóa không được 
gưi, châp nhặn, vặn chuyên qua mạng bưu chính. 

2. Các hành vi vi phạm các quy định về bao dam an toàn, an ninh trong 
cung ứng và sư dụng dịch vụ bưu chính. 

VII. Nhóm hành vi vi phạm cúa người  khai hái quan là chú phương tiện, 
nguòi  được chú phương tiện xuất nhập cảnh ủy quyền. 

1. Xêp dờ ,  chuyên tai,  sang mạn, sang toa, cãt  toa hàng hóa xuất  khâu, nhập 
khâu, quá cảnh trên phương tiện vận tai đang chịu sự kiêm tra, giám sát hai quan 
mà không dược sự dông ý cua cơ quan hai quan. 

2. Không cung câp hoặc cung câp không dây du, đúng thời  hạn hô sơ, chứng 
từ ,  tài l iệu, dừ liệu điện tư liên quan đến phương tiện vận tai xuất  cảnh, nhập canh 
khi cơ quan hai quan yêu cầu theo quy định của pháp luật .  
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3. Dưa phương tiện vặn tai qua lại  biên giới  quốc gia trên đất  liên không 
dủng tuyến đường, không đúng cưa khâu quy định, không làm thủ tục hai quan 
theo quy dịnh. 

4. Xuất  cảnh, nhập canh, quá cánh phương tiện vận tải  không đúng nội  dung 
giây phép cua cơ quan cỏ thâm quyền. 

5. Không tái xuât, tái nhcập phương tiện vận tái đủng thời  hạn quy định. 

VIII. Nhỏm hành vi vi phạni quy định về quản lý kho ngoại  quan, kho báo 
thuế ,  địa diêm thu gom hàng lẽ ,  cửa hàng miền thuế; vi phạm quy định về 
quan lý hàng hóa xuất khấu, nhập khấu tại  cảng, kho, bãi ,  địa diêm lànì  thú 
tục hai quan, tập kết,  kiéni tra, giám sát hai quan 

1. Dưa hàng hóa, máy móc, thiết  bị  từ nội  địa vào kho ngoại  quan đô phục 
vụ cho các hoạt  dộng dỏng gói, phân loại ,  bao dường mà không thông báo với  cơ 
quan hải  quan. 

2. Thực hiện các dịch vụ gia cố ,  chia gói, đóng gói bao bì;  dỏng ghép hàng 
hóa, phân loại  phàm cấp hàng hóa, bảo dường hàng hóa và lấy mẫu hàng hóa trong 
kho ngoại  quan mà không thông báo đế cơ quan hai quan theo dõi ,  giám sát; 

3ế  Chuyến quyền sở hữu hàng hóa gửi  kho ngoại  quan mà không thông báo 
dê cơ quan hai quan quán lý ,  ĩhco dõi .  

4. Khỏnu. dưa hàng hỏa, nguyên liệu, vật  tư ra khỏi  kho ngoại  quan, kho 
bao thuê, dịa diêm thu gom hàng le, cứa hàng miền thuế ,  kho cua doanh nghiệp 
bán hàng miền thuế khi quá thời  hạn lưu giừ theo quy định. 

5. Di chuyên hàng hỏa từ kho ngoại  quan này sang kho ngoại  quan khác khi 
chưa cỏ văn bàn đông ý cua người  có thâm quyên của cơ quan hai quan nơi quán 
lý kho ngoại  quan. 

6. Mơ rộng, thu hẹp, di chuyên địa điểm cửa hàng miền thuê, kho ngoại  
quan, kho hàng không kéo dài,  địa điềm thu gom hàng lé, địa dicm làm thú tục 
hai quan, tập kết ,  kiêm tra, giám sát hai quan không được phép của cơ quan hai 
quan. 

7. Thực hiện các dịch vụ không dược phép trong kho ngoại  quan, địa diêm 
thu gom hàng lẻ .  

8. Không thực hiện chế dộ báo cáo đồi  với  kho ngoại  quan, kho bao thuế ,  
địa diêm thu gom hàng lé đúng thời  hạn quy định. 

9. Dưa vào kho ngoại  quan hàng hỏa thuộc diện không được gửi  kho ngoại  
quan theo quy dịnh cùa pháp luật .  

10. Tấu tán hàng hỏa lưu giừ trong kho ngoại  quan. 

11. Tiêu huy hàng hỏa lưu giừ trong kho ngoại  quan, kho bao thuê khôrm 
dúng quy dịnh pháp luật .  y? 
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12. Không thông báo đúng thời  hạn tình hình hàng hóa tồn đọng tại  cang, 
kho, bài thuộc dịa bàn hoạt  động hải  quan. 

13. Không săp xêp hàng hóa trong khu vực cảng, kho. bãi  theo ycu cầu giám 
sát,  quan lý cua cơ quan hai quan. 

14. Không thực hiện đầy đủ chế dộ quan lý ,  thống kê, lưu giừ chứng từ ,  sô 
sách, sô liệu hàng hóa dưa vào lưu giừ ,  dưa ra khói khu vực cang, kho, bãi  theo 
quy đ ịnh cua pháp luậ t  và xuất  t r ình,  cung cấp cho CƯ quan hả i  quan khi  có yêu 
cầu. 

15. Không thực hiện việc cung câp thông tin và phôi hợp với  cơ quan hai 
quan trong việc theo dõi ,  kiêm tra, giám sát hàng hỏa ra, vào, lưu giừ tại  khu vực 
cảng, kho, bãi .  địa diêm làm thu tục hai quan, tập kẻt ,  kiêm tra, giám sát hải  quan. 

16. Cho phép đưa hàng hóa ra khỏi  khu vực cang, kho, bãi  khi chưa nhận 
dược thông tin hàng hóa đu diều kiện qua khu vực giám sát hoặc dà nhận dược 
thông tin tạm dừng dưa hàng hóa qua khu vực giám sát hai quan.L. 


